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Tóm tắt 

Bài nghiên cứu áp dụng khung phân tích CAMELS đánh giá tình hình 

hoạt động và mức độ lành mạnh của các ngân hàng thương mại 

(NHTM) VN. Dựa trên số liệu báo cáo tài chính của các NHTM VN 

giai đoạn 2005/2008–2013, kết quả phân tích đã chỉ ra các NHTM VN 

đã tăng lên về quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, hiệu 

quả hoạt động của các NHTM VN chưa cao và có xu hướng giảm dần. 

Tỉ lệ chi phí/doanh thu cao trên 80%, khả năng sinh lời - ROA bình 

quân khoảng 1%, đặc biệt ROA giảm mạnh trong năm 2012 và 2013, 

tương ứng 0,77% và 0,56%, tương tự ROE cũng có xu hướng giảm 

dần vào năm 2012 (7,42%) và năm 2013 (5,84%). Khả năng sinh lời 

của các NHTM nhà nước (NHTMNN) cao hơn các NHTM cổ phần tư 

nhân (NHTMCP). Mức độ rủi ro cao do tỉ lệ nợ xấu cao (khoảng 4%), 

tính thanh khoản thấp (tỉ lệ dư nợ/vốn huy động trung bình trên dưới 

90%). Trên cơ sở các kết quả phân tích, tác giả đã đưa ra một số kiến 

nghị nhằm tăng hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro cho các 

NHTM VN. 

Abstract  

The research applies CAMELS rating system to evaluate performance 

and soundness of Vietnam’s commercial banks. Results of analysis of 

data from bank financial statements in 2005/2008–2013 period show 

that equity capital and total assets of Vietnam’s commercial banks 

increased remarkably. Their performance, however, was not high and 

tended to fall gradually. Their expense-to-revenue ratio was higher 

than 80% while return on assets stayed around 1% (this ratio fell 

sharply in 2012 and 2013 to 0.77% and 0.56% respectively) and return 

on equity fell steadily in 2012 (7.42%) and 2013 (5.84%). Profitability 

in state-owned banks was higher than those in private banks. Risk 

degree was high because of huge bed debt (some 4%) and low 

liquidity (loan-to-deposit ratio was around 90%). Analysis results 

allow authors to offer some recommendations that aim at improving 

business performance and reducing risk for commercial banks. 

Từ khóa: 

Khung phân tích 

CAMELS, ngân hàng 

thương mại VN, ngân 

hàng thương mại nhà 

nước, ngân hàng thương 

mại cổ phần tư nhân. 
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1. Giới thiệu 

Có thể nói nền kinh tế VN đang ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Tuy 

nhiên, hệ thống tài chính - ngân hàng mới bắt đầu mở cửa. Thị trường tài chính còn sơ 

khai, hệ thống ngân hàng đang trong quá trình tái cấu trúc lại và phát triển theo hướng 

đa dạng hóa hình thức sở hữu, áp dụng các loại sản phẩm mới. Hội nhập kinh tế quốc tế 

vừa mang đến cho hệ thống tài chính - ngân hàng VN những cơ hội phát triển, đồng thời 

cũng đặt ra những thách thức lớn. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện chưa thật 

sự hồi phục cũng đã tác động xấu tới nền kinh tế VN, đặc biệt có tác động tiêu cực đến 

hệ thống tài chính - ngân hàng. 

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN), tính đến hết năm 2014 số lượng 

NHTM hoạt động tại VN là 47 ngân hàng, trong đó có: 5 NHTMNN (Nông nghiệp, 

BIDV, VietcomBank, VietinBank và MHB); 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài (ANZ, 

HSBC, Standard Chartered, Shinhan, và Hong Leong); 4 ngân hàng liên doanh (VID 

Public bank, Indovina, VinaSiam, Việt Nga); 33 NHTMCP; và 52 chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. Tổng tài sản các NHTM đang nắm giữ là 180,5 tỉ USD. Trong đó, 

NHTMNN nắm 68,3 tỉ USD, NHTM nước ngoài 5,5  tỉ USD, và các NHTMCP là 106,7 

tỉ USD. Số tài sản của các NHTM nắm giữ tại VN chiếm gần 2 lần GDP của VN. Tuy 

nhiên, những dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và nguy cơ rủi ro cao đang đặt ra cho các 

NHTM VN, đó là chất lượng tài sản có xu hướng xấu đi và thanh khoản kém (Chất lượng 

tài sản xấu thể hiện qua tiêu chí nợ xấu). Theo báo cáo mới đây của NHNN, 6 tháng đầu 

năm 2014, tỉ lệ nợ xấu ở mức trên 4% so với tổng dư nợ. Chỉ số thanh khoản thể hiện 

qua tiêu chí tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động. Cụ thể, tỉ lệ tín dụng/huy động 

vốn năm 2013 của toàn bộ hệ thống các NHTM là 91,9%; đến tháng 6/2014 là trên 89%... 

Từ thực tế trên, trong giới hạn bài viết này, tác giả trình bày thực trạng mức độ lành 

mạnh của các NHTM VN hiện nay. Để có cơ sở đánh giá mức độ lành mạnh của các 

NHTM, tác giả áp dụng khung phân tích CAMELS để xem xét mức độ lành mạnh của 

từng NHTM riêng lẻ, cũng như tính trung bình cho toàn ngành, hoặc toàn bộ các NHTM 

khảo sát. Khung phân tích này do các chuyên gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nghiên cứu 

và thiết lập, sau đó đã được nhiều nghiên cứu cũng như nhiều quốc gia vận dụng làm 

căn cứ để đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống NHTM.  
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2. Tổng quan về khung phân tích CAMELS và lựa chọn các chỉ số áp dụng đánh 

giá mức độ lành mạnh của NHTM VN  

Các chỉ số về tình trạng sức khỏe của hệ thống tài chính - ngân hàng trước tiên được 

xem xét từ việc tổng hợp các chỉ số sức khỏe của các định chế tài chính riêng lẻ. Khung 

phân tích chung nhất để đánh giá sức khoẻ của các định chế tài chính riêng lẻ là khung 

phân tích CAMELS, trong đó liên quan đến phân tích 6 nhóm các chỉ tiêu có tác động 

đến sức khỏe của các định chế tài chính, bao gồm: (1) Đảm bảo vốn đầy đủ hay an toàn 

vốn (Capital Adequacy-C); (2) Chất lượng tài sản (Asset Quality-A); (3) Quản trị lành 

mạnh (Management Soundness-M) ; (4) Thu nhập (Earnings-E); (5) Tính thanh khoản 

(Liquydity-L); và (6) Độ nhạy rủi ro thị trường (Sensitivity to Market Risk-S). Cụ thể: 

- Chỉ số đảm bảo vốn đầy đủ hay chỉ số an toàn vốn của một định chế tài chính 

(NHTM) - C: Chỉ số này được sử dụng thông dụng nhất là tỉ lệ vốn trên lượng tài sản 

điều chỉnh rủi ro. Xu hướng giảm chỉ số này có thể là tín hiệu gia tăng nguy cơ rủi ro.  

- Chỉ số chất lượng tài sản của một định chế tài chính (NHTM) - A: Các chỉ số chất 

lượng tài sản bao gồm cả các chỉ số ở cấp độ của định chế cho vay (NHTM) và các chỉ 

số ở cấp độ của các định chế đi vay (doanh nghiệp, hộ gia đình). Các chỉ số ở cấp độ của 

các định chế cho vay bao gồm tập trung tín dụng khu vực, tín dụng ngoại tệ, nợ quá hạn, 

nợ xấu. Thông thường tỉ lệ nợ xấu được sử dụng nhiều nhất. Xu thế gia tăng tỉ lệ các 

khoản cho vay không hoàn thành (nợ quá hạn, nợ xấu) trên tổng các khoản cho vay sẽ 

báo hiệu giảm về chất lượng của danh mục tín dụng, và vì vậy nó sẽ làm giảm giá trị của 

các dòng ngân lưu, thu nhập ròng, và khả năng thanh toán của các NHTM. Các chỉ số ở 

mức độ của các định chế đi vay: Chất lượng các danh mục đầu tư khoản cho vay của 

một định chế tài chính phụ thuộc trực tiếp vào sức khoẻ tài chính và khả năng sinh lời 

của các chủ thể đi vay. 

- Các chỉ số quản trị lành mạnh của một định chế tài chính (NHTM) - M: Quản trị 

lành mạnh là chìa khóa đối với sự hoàn thành nhiệm vụ của một định chế tài chính. 

Những chỉ tiêu đại diện cho sự lành mạnh của quản trị thường được sử dụng, bao gồm: 

Tỉ lệ chi phí, thu nhập bình quân của nhân viên, tăng số lượng đơn vị trực thuộc (như: 

chi nhánh, phòng giao dịch). 

- Chỉ số về thu nhập và lợi nhuận của định chế tài chính (NHTM) - E. Vì tình trạng 

rủi ro không trả được nợ của các NHTM là do không có khả năng sinh lời nên điều quan 

trọng là phải theo dõi khả năng lợi nhuận. Có thể sử dụng các chỉ tiêu về khả năng sinh 
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lời (khả năng lợi nhuận) của các NHTM là tỉ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) và tỉ suất 

lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). 

- Chỉ số thanh khoản của định chế tài chính (NHTM) - L: Các chỉ số thanh khoản 

được sử dụng bao gồm: (1) Tỉ lệ cho vay so với tiền gửi; và (2) Cấu trúc kì hạn thanh 

toán các tài sản và các khoản nợ. 

- Chỉ số độ nhạy rủi ro thị trường - S: Nhìn chung, hầu hết các thành phần có liên 

quan của rủi ro thị trường là rủi ro lãi suất và rủi ro tỉ giá hối đoái, mà những rủi ro này 

có xu hướng có tác động mạnh đến tài sản và nợ của các định chế tài chính.  

Từ tổng quan về các chỉ số của khung phân tích CAMELS nêu trên, đối chứng với 

khả năng thu thập số liệu hiện nay tại VN, tác giả đưa ra một số chỉ tiêu đánh giá mức 

độ lành mạnh của một định chế tài chính (NHTM) bao gồm các chỉ số: An toàn vốn - 

CAR; Chất lượng tài sản - A về phía ngân hàng (tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn); Quản trị lành 

mạnh - M (gồm: tỉ lệ chi phí/doanh thu); Thu nhập - E: Dựa vào khả năng sinh lời của 

ngân hàng (gồm ROA, ROE); Tính thanh khoản - L, tức hệ số thanh toán ngay bằng tài 

sản có thể thanh toán ngay/nợ phải thanh toán ngay (Hệ số thanh toán ngay <1: Nợ phải 

thanh toán ngay lớn hơn tài sản có thể thanh toán ngay, trạng thái này là tình trạng thanh 

khoản của ngân hàng không tốt; Hệ số thanh toán ngay ≥1: Nợ phải thanh toán ngay nhỏ 

hơn tài sản có thể thanh toán ngay, trạng thái này là tình trạng thanh khoản của ngân 

hàng không gặp rủi ro về thanh khoản); Độ nhạy rủi ro thị trường - S: đo lường rủi ro lãi 

suất (Để đo rủi ro lãi suất, sử dụng chỉ số tài sản nhạy cảm lãi suất/nợ nhạy cảm lãi suất). 

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu 

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu áp dụng phương pháp phân tính định tính qua tính 

toán khung phân tích CAMELS so sánh diễn biến các chỉ số theo thời gian của từng 

nhóm NHTM xem xét, cũng như tính mức trung bình ngành của từng chỉ số làm ngưỡng 

so sánh các nhóm NHTM với mức ngưỡng chung. Nguồn số liệu, chủ yếu thu thập từ số 

liệu báo cáo tài chính của các NHTM VN bao gồm các NHTMNN và các NHTMCP cho 

giai đoạn 2005/2008–2013. Số liệu tổng quan tình hình chung bao gồm số liệu tổng hợp 

của 38 NHTM trong nước cho giai đoạn 2005–2013; còn số liệu tính toán khung phân 

tích CAMELS thu được 29 NHTM trong nước cho giai đoạn 2008–2013. 
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4. Phân tích thực trạng hoạt động và mức độ lành mạnh của các NHTM VN 

4.1. Phân tích thực trạng hoạt động của các NHTM VN 

Theo số liệu của NHNN VN, hiện có 38 NHTMCP trong nước, gọi là NHTM VN, 

có số tài sản và vốn chủ sở hữu tăng qua các năm theo Bảng 1 dưới đây. 

Có thể nói, quy mô về tổng tài sản của hệ thống NHTM VN tăng rất mạnh trong giai 

đoạn 2005–2013 với mức tăng bình quân gần 29%/năm; vốn chủ sở hữu tăng bình quân 

34%/năm đặc biệt giai đoạn năm 2011 sau khi khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới 

diễn ra, tổng tài sản vẫn tăng ở mức cao từ 20% đến 59%, vốn chủ sở hữu tăng từ 20% 

đến 92% mỗi năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bắt đầu giảm 

trong năm 2012–2013. Đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh về tổng tài sản và vốn chủ 

sở hữu của các NHTM VN là sự tăng trưởng mạnh quy mô của các NHTM tư nhân (tăng 

bình quân trên 44%/năm). Lí do tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của các ngân hàng này 

tăng mạnh là do yêu cầu tăng vốn pháp định theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của 

Chính phủ, theo đó các NHTM phải đáp ứng lộ trình tăng vốn điều lệ theo quy định của 

NHNN lên mức 3.000 tỉ đồng vào cuối năm 2011. Năm 2012 được coi là năm rất khó 

khăn của NHTM VN, nên việc tăng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bắt đầu giảm. Tính 

đến cuối năm 2013, theo số liệu thống kê từ NHNN, tổng tài sản của cả hệ thống ngân 

hàng vẫn tăng và đạt mức cao nhất. Cụ thể, đến cuối năm 2013, tổng tài sản của toàn bộ 

hệ thống ngân hàng tại VN đạt 5.755,87 nghìn tỉ đồng, tổng vốn điều lệ của hệ thống 

ngân hàng đạt 422,98 nghìn tỉ đồng. Do có đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng 

giai đoạn 2011–2015 được triển khai, số lượng các NHTM giảm dần do hoạt động hợp 

nhất, sáp nhập ngân hàng được thực hiện. Hình 1 và Hình 2 mô tả tổng tài sản và vốn 

điều lệ tương tương vốn chủ sở hữu của hệ thống các NHTM tại VN. Theo đó, 

NHTMNN, NHTMCP vẫn chiếm ưu thế về tổng tài sản và vốn điều lệ (vốn chủ sở hữu), 

các ngân hàng liên doanh, nước ngoài (NHLD, NHNNg) có giá trị tổng tài sản và vốn 

điều lệ thấp nhưng đang tăng dần qua các năm. Các công ty tài chính (CTTC) có số 

lượng tổng tài sản và vốn điều lệ khiêm tốn. 
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Hình 1. Tổng tài sản của hệ thống ngân hàng giai đoạn 2009–2013 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước VN. (2014) 

 

Hình 2. Vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng giai đoạn 2009–2013 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước VN. (2014) 

4.1.1. Hoạt động huy động vốn.  

Tình hình huy động vốn của các NHTM VN trong giai đoạn 2008–2013 được phản 

ánh qua Bảng 2. Bảng 2 cho thấy tốc độ tăng bình quân huy động vốn của các NHTM 

VN trong giai đoạn này khá cao, bình quân 20,33%/năm, trong đó tốc độ tăng bình quân 

vốn huy động của các NHTMCP cao hơn hai lần tốc độ tăng của các NHTMNN 

(29,23%/năm so với 13,97%/năm). Tỉ trọng vốn huy động của khối các NHTMCP tăng 

từ 36% năm 2008 lên 51% năm 2013, ngược lại tỉ trọng huy động vốn của khối các 

NHTMNN giảm từ 64% năm 2008 xuống còn 49% năm 2013. Nguyên nhân tốc độ huy 

động vốn tăng cao, mặc dù lãi suất tiền gửi giảm chủ yếu là do gửi tiết kiệm ngân hàng 

vẫn là kênh đầu tư tài chính an toàn, hấp dẫn trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Tiền gửi 
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khách hàng tăng chính là ưu thế của các ngân 

hàng khi họ có thể tận dụng nguồn vốn giá rẻ 

và tương đối ổn định để cho vay và tiến hành 

các hoạt động kinh doanh khác.  

4.1.2. Hoạt động tín dụng 

Trong giai đoạn 2005–2013, các NHTM 

trong nước vẫn ưu tiên mảng hoạt động tín 

dụng với việc đẩy mạnh dư nợ hàng năm. 

Tổng dư nợ khối NHTM trong nước chiếm 

khoảng 75% - 80% dư nợ toàn hệ thống tổ 

chức tín dụng hàng năm. Dư nợ hệ thống 

NHTM trong nước gia tăng liên tục qua các 

năm ở cả 2 nhóm NHTMNN và NHTMCP. 

Mức độ chênh lệch về hoạt động cho vay giữa 

các ngân hàng cũng dần được rút ngắn. 

NHNN cho phép tăng trưởng tín dụng duy trì 

ở mức khá cao trong giai đoạn trước năm 

2010 nên tăng trưởng tín dụng của toàn hệ 

thống NHTM luôn ở mức 2 con số, có những 

năm tăng tới 47% - 63% (cho vay khách 

hàng), bình quân chung cho cả giai đoạn là 

28%/ năm, trong đó nhóm NHTMNN bình 

quân 20,8% cho vay khách hàng và 

13,7%/năm cho vay liên ngân hàng. Nhóm 

NHTMCP có tốc độ tăng trưởng dư nợ cho 

vay khách hàng bình quân là 41,5% và cho 

vay liên ngân hàng bình quân 40,1%/năm. 

Tốc độ tăng trưởng dư nợ chỉ giảm dần từ 

2011 trở lại đây do có sự khống chế của 

NHNN, cho vay khách hàng còn từ 12% -

14%/năm, cho vay liên ngân hàng với tốc độ 

âm (Bảng 3).  
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Xét về mức độ ổn định trong tăng trưởng thì các NHTMNN vẫn được đánh giá cao 

hơn, bình quân tăng trưởng tín dụng được duy trì khá tốt ở mức bình quân đạt khoảng 

20,8%/năm. Với quy mô nguồn vốn lớn, mạng lưới trải dài ra các tỉnh thành cả nước, 

lượng khách hàng lớn trong đó có các tập đoàn kinh tế nhà nước với quy mô cực lớn là 

những yếu tố tạo nên sự ổn định này. Trong khi đó, ở khối các NHTMCP tốc độ tăng 

trưởng dư nợ cao và thiếu ổn định. Giai đoạn 2005–2013 cũng là thời gian mà hoạt động 

cho vay liên ngân hàng diễn ra khá nhộn nhịp. Các ngân hàng không gia tăng được hoạt 

động cho vay khách hàng trong giai đoạn này; do đó đã chuyển phần vốn sang hoạt động 

cho vay liên ngân hàng.  

Tăng trưởng tín dụng cao sẽ tạo ra rủi ro cao trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chưa 

hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng ít nhiều đã tác động đến kinh tế VN, và hệ quả là tốc 

độ tăng trưởng kinh tế VN chậm lại trong những năm qua. Điều này cũng ảnh hưởng 

đến hiệu quả và chất lượng hoạt động của các NHTM.  

4.2.  Thực trạng về mức độ lành mạnh của các NHTM VN qua các chỉ số của khung 

phân tích CAMELS 

4.2.1. Chỉ số an toàn vốn của các NHTM được khảo sát 

Mức độ an toàn vốn thể hiện số vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng. Ngân hàng càng chấp nhận nhiều rủi ro thì càng đòi hỏi phải có nhiều vốn tự 

có để hỗ trợ hoạt động của mình để bù đắp tổn thất tiềm năng liên quan đến mức độ rủi 

ro cao hơn. Tác giả xem xét hai chỉ tiêu là tỉ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản (vốn chủ sở 

hữu/tổng tài sản) và chỉ số an toàn vốn CAR. Tỉ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản của các 

NHTM khảo sát các năm 2008–2013 biến động theo Hình 3 dưới đây. 
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Hình 3. Tỉ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản của các NHTM giai đoạn 2008–2013 

Nguồn: Tổng hợp từ các NHTM được khảo sát 

Xu hướng tỉ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản của các NHTM VN đang giảm dần (từ 

trên 15% năm 2008 xuống trên 11% năm 2013). Mặc dù có vốn cao nhưng tỉ lệ vốn chủ 

sở hữu/tổng tài sản của các NHTMNN lại thấp hơn so với các NHTNCP tư nhân (8% so 

với 11,4% năm 2013). Điều này cho thấy các NHTMNN sử dụng đòn bẩy tài chính để 

cạnh tranh với các NHTMCP trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tỉ lệ vốn chủ sở 
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0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

NHTMNN

NHTMCP

Bình quân



 
 

 Nguyễn Thị Cành & Nguyễn Thị Diễm Hiền. Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(2), 02-25  13 

 

 

báo về mức độ rủi ro của tài sản mà các ngân hàng cần chú ý để điều tiết phù hợp với lợi 

nhuận. 

Bảng 4 

Chỉ số an toàn vốn CAR của một số NHTM qua giai đoạn 2008–2013 

STT Mã ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 CTG 12,02% 8,06% 8,02% 10,57% 10,33% 12,31% 

2 BID 8,94% 9,53% 9,30% 10,00% 9,04% 10,02% 

3 VCB 8,90% 8,11% 9,00% 11,14% 14,83% 12,41% 

4 TCB 13,99% 9,60% 13,10% 11,43% 12,60% N/A 

5 ACB 13,00% 11,00% 10,06% 9,30% 13,52% 13,05% 

6 MBB 12,35% 12,00% 12,90% 9,59% 11,00% N/A 

7 EIB 45,89% 26,87% 17,79% 12,94% 16,38% 13,68% 

8 STB 12,16% 11,41% 9,97% 11,66% 9,53% 10,22% 

9 MSB 14,55% 15,00% 11,00% 12,41% 11,31% N/A 

10 SEA N/A N/A 13,72% 13,29% 15,50% N/A 

11 EAB 11,30% 10,64% 10,84% 10,01% 10,85% N/A 

12 VIB N/A 9,59% 9,48% 11,74% 10,36% N/A 

13 OJB 21,64% 28,71% 20,59% N/A N/A N/A 

14 NVB 55,50% 45,11% 54,92% N/A N/A 15,79% 

15 VCA 26,90% 12,90% 20,60% 16,70% 22,60% N/A 

16 KLB 18,04% 18,04% 18,04% 20,29% 19,21% 16,77% 

17 NAB 34,04% 43,51% 37,29% 55,87% N/A N/A 

Trung bình 20,61% 17,51% 16,86% 15,13% 13,36% 13,03% 

Nguồn: Bảo hiểm Tiền gửi VN. (2014); Tổng hợp báo cáo tài chính của các NHTM 

4.2.2. Chất lượng tài sản của các NHTM khảo sát 

Một chỉ tiêu được sử dụng để đo lường chất lượng tài sản của các NHTM là tỉ lệ nợ 

xấu/tổng dư nợ. Theo thông tư 02/2013/TT-NHNN, đây là những khoản tín dụng mà 

NHTM buộc phải phân loại vào nhóm nợ 3, 4, 5. Tỉ lệ nợ xấu càng cao cho thấy chất 
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lượng tài sản của NHTM càng kém. Hình 4 mô tả tình hình nợ xấu của 29 NHTM khảo 

sát trong giai đoạn 2008–2013. 

 
 

Hình 4. Tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ giai đoạn 2008–2013 

Nguồn: Tổng hợp từ các NHTM được khảo sát 
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VN trong giai đoạn 2008–2013. 
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nghiệp, kéo theo khả năng trả nợ của các khách hàng kém. Các khoản nợ xấu tại NHTM 

gia tăng kéo theo dự phòng rủi ro cũng phải tăng theo.  

 

Hình 5. Dự phòng rủi ro tín dụng/tổng dư nợ giai đoạn (2008–2013) 

Nguồn: Tổng hợp từ các NHTM được khảo sát 

4.2.3. Năng lực quản lí của các NHTM khảo sát 

Quản lí ngân hàng là tạo ra hệ thống các hoạt động thống nhất, phối hợp và liên kết 

các quá trình lao động của cán bộ nhân viên từ các phòng ban đến hội đồng quản trị 

trong ngân hàng, nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh ở mỗi thời kì đã xác định, trên cơ 

sở giảm thiểu các chi phí về nguồn lực. Năng lực quản lí của NHTM có thể đo lường 

thông qua tỉ lệ chi phí/doanh thu. Tỉ lệ này cho biết khả năng quản lí chi phí của ngân 

hàng; tỉ lệ này càng cao cho thấy khả năng quản lí của NHTM càng kém, thu nhập tạo 

ra sẽ thấp. Bảng 5 thể hiện tỉ lệ chi phí/doanh thu của 29 NHTM khảo sát. 

Bảng 5 

Tỉ lệ chi phí /doanh thu bình quân của các NHTM giai đoạn 2008–2013  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NHTMNN 76,80% 74,06% 74,84% 76,14% 75,11% 71,44% 

NHTMCP 81,89% 71,81% 76,35% 82,06% 84,98% 84,39% 

Bình quân 81,52% 71,97% 76,24% 81,62% 84,27% 83,36% 

Max 97,90% 92,13% 92,60% 96,34% 97,14% 95,49% 

Min 46,23% 58,95% 63,45% 62,46% 66,68% 62,27% 

Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các NHTM 
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Mức bình quân của tỉ lệ chi phí/doanh thu của các NHTM giai đoạn 2008–2013 

khoảng trên 80%, chi phí/doanh thu của các NHTMCP cao hơn tỉ lệ chi phí/doanh thu 

của các NHTMNN. Có một số NHTMCP có tỉ lệ này cao tới trên 95%-97%. Điều này 

ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của các NHTM, giảm tính cạnh tranh cho các 

NHTM VN trong bối cảnh hội nhập. Đặc biệt, tỉ lệ chi phí/doanh thu của các NHTMCP 

có xu hướng tăng. Cấu trúc chi phí trong các báo cáo tài chính của các NHTM cho thấy, 

chi phí lương và các chi phí liên quan đến nhân viên chiếm đến 50% tổng chi phí hoạt 

động. Điều này đi ngược lại với xu hướng toàn cầu là chi phí hoạt động tăng phải do chi 

phí dịch vụ khách hàng tăng vì khách hàng luôn yêu cầu ngân hàng cung cấp nhiều sản 

phẩm, chất lượng dịch vụ tốt hơn. Chi phí cao với dịch vụ khách hàng cải thiện chậm 

làm cho các NHTM VN kém sức cạnh tranh. Bằng chứng là các ngân hàng nước ngoài 

cũng đang từng bước tăng thị phần tại thị trường tài chính ngân hàng tại VN (Tổng tài 

sản của hệ thống ngân hàng tăng qua các năm tại Hình 1).  

4.2.4. Chỉ số thu nhập và mức độ sinh lời của các NHTM khảo sát 

Chỉ số thu nhập và mức độ sinh lời phản ánh kết quả hoạt động, đánh giá hiệu quả 

kinh doanh và mức độ phát triển của một NHTM. Hiện nay, việc đánh giá mức độ sinh 

lời của NHTM thể hiện qua 2 chỉ số cơ bản: ROA và ROE. 

Bảng 6 

ROA bình quân của các NHTM giai đoạn 2008–2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NHTMNN 0,98% 1,18% 1,11% 1,10% 0,99% 0,92% 

NHTMCP 1,15% 1,29% 1,02% 1,16% 0,74% 0,51% 

Bình quân 1,13% 1,28% 1,03% 1,16% 0,77% 0,56% 

Max 3,73% 3,95% 1,59% 3,72% 1,89% 1,47% 

Min 0,05% 0,14% 0,16% 0,00% 0,01% 0,02% 

Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các NHTM 

Đặc điểm của ngành ngân hàng là sử dụng đòn bẩy tài chính cao, tổng tài sản lớn nên 

ROA khá thấp. ROA bình quân của các NHTM khoảng 1%, tuy nhiên năm 2012 và năm 

2013 thì chỉ tiêu này lại sụt giảm còn 0,77% năm 2012, và 0,56% năm 2013 (Bảng 6 và 

Hình 6), trong đó ROA của các NHTMCP thấp hơn ROA của các NHTMNN trong các 

năm 2012–2013. Các NHTM có ROA bình quân qua các năm thấp (khoảng 0,5%) tập 
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trung vào các NHTMCP đã và đang tái cấu trúc như SCB, PNB, MHB, NVB. Nguyên 

nhân được giải thích là do hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn, thu nhập chính 

của các NHTM vẫn tập trung từ hoạt động tín dụng, chi phí hoạt động cao. Năm 2012 

và 2013 lãi suất cho vay lại có xu hướng giảm, mặc dù lãi suất huy động cũng giảm 

nhưng các chi phí khác liên quan đến huy động vốn của các NHTM lại tăng cao dẫn đến 

chi phí huy động vốn vẫn không thể giảm.  

 

Hình 6. ROA của các NHTM giai đoạn 2008–2013 

Nguồn: Tổng hợp từ các NHTM được khảo sát 

 

Hình 7. ROE của các NHTM giai đoạn 2008–2013 
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Nguồn: Tổng hợp từ các NHTM được khảo sát 

ROE bình quân của các NHTM qua các năm tương đối cao (Bảng 7 và Hình 7), trong 

đó ROE của các NHTMNN cao hơn ROE của các NHTMCP. Tuy nhiên, cũng tương tự 

như ROA, ROE có xu hướng giảm dần vào năm 2012 (bình quân còn 7,42%) và năm 

2013 (bình quân còn 5,84%). Năm 2013, nhiều NHTMCP (như SCB, PNB, NVB, VIB) 

có ROE dưới 1% là một tỉ lệ quá thấp, thấp hơn cả lãi suất tiền gửi thanh toán. Khi lãi 

suất huy động vốn hiện nay vẫn ở mức gần 5%-6% thì ROE bình quân này không cho 

thấy được sự hấp dẫn của ngành ngân hàng đối với các nhà đầu tư.  

Bảng 7 

ROE bình quân của các NHTM giai đoạn 2008–2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NHTMNN 16,25% 20,04% 18,27% 16,60% 13,80% 11,26% 

NHTMCP 8,63% 11,76% 10,63% 10,80% 6,68% 5,10% 

Bình quân 9,42% 12,62% 11,42% 11,40% 7,42% 5,84% 

Max 28,46% 23,61% 22,08% 26,82% 18,35% 15,09% 

Min 0,47% 4,21% 2,45% 0,00% 0,07% 0,32% 

Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các NHTM 

4.2.5. Khả năng thanh khoản của các NHTM  

Những ngân hàng thiếu hụt khả năng thanh khoản là biểu hiện của tình trạng không 

lành mạnh, ngân hàng đang gặp khó khăn, rất dễ rơi vào nguy cơ bị ồ ạt rút tiền của công 

chúng, nghiêm trọng hơn có thể làm sụp đổ ngân hàng và tác động xấu đến cả hệ thống. 

Khả năng thanh khoản của các NHTM được xem xét thông qua hệ số thanh toán ngay, 

tài sản thanh khoản và hệ số tổng cho vay/tổng tiền gửi của NHTM. Hình 8, 9 và 10 mô 

tả tình trạng thanh khoản của các NHTM VN. 
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Hình 8. Hệ số thanh toán ngay của các NHTM 

Nguồn: Tổng hợp từ các NHTM được khảo sát 

 

Hình 9. Tài sản thanh khoản/tổng tài sản của các NHTM giai đoạn 2008–2013 

Nguồn: Tổng hợp từ các NHTM được khảo sát 
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Hệ số thanh toán ngay không đồng đều giữa các NHTM, trong đó NHTMCP luôn 

cao hơn NHTMNN (đặc biệt là năm 2010 có sự chênh lệch lớn), nhưng tỉ lệ bình quân 

nhìn chung là tài sản phải thanh toán ngay của các NHTM cao hơn rất nhiều so với nợ 

phải thanh toán ngay. Điều này có 2 khía cạnh: Một là thanh khoản của các NHTM được 

đảm bảo. Thực tế trong thời gian gần đây, dù lãi suất huy động liên tục giảm nhưng dòng 

vốn đổ vào các NHTM còn nhiều, song đầu ra của dòng vốn lại khó khăn. Các NHTM 

không còn than phiền về tình hình căng thẳng thanh khoản nữa. Tuy nhiên, vấn đề ngược 

lại là cần xem xét việc NHTM không sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động khi cơ cấu 

vào tài sản thanh khoản quá lớn dẫn đến khả năng sinh lời bình quân bị giảm sút. Tài sản 

thanh khoản là các khoản mục tài sản mà NHTM có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu 

thanh khoản, bao gồm các khoản mục bằng tiền và các loại chứng khoán sẵn sàng bán. 

Nếu ngân hàng có dự trữ tài sản thanh khoản cao sẽ an toàn trong thanh toán nhưng tỉ lệ 

sinh lời sẽ thấp. 

Trong giai đoạn 2008–2013, tỉ lệ tài sản thanh khoản/tổng tài sản của các NHTM 

tương đối ổn định ở mức 14% - 15% và không có sự khác biệt nhiều giữa nhóm 

NHTMNN và NHTMCP. Tỉ lệ này không cao là dấu hiệu của rủi ro khi có bất cân xứng 

giữa các kì hạn thanh toán (kì hạn cho vay dài hơn kì hạn tiền gửi, tài sản thanh khoản 

ít hơn nhiều so với tài sản đang nắm giữ từ nguồn huy động). 

 

Hình 10. Tổng cho vay/tổng tiền gửi của các NHTM giai đoạn 2008–2013 

Nguồn: Tổng hợp từ các NHTM được khảo sát 
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Trong khi tỉ lệ thanh toán ngay cao đã đặt các NHTM trước vấn đề cần cơ cấu lại 

danh mục và thời hạn của các khoản mục thì tỉ lệ cho vay/vốn huy động của các NHTM 

lại cũng rất cao.Việc tập trung vào khoản mục cho vay có thể tạo ra một tỉ lệ sinh lời lớn 

hơn so với các khoản mục tài sản khác nhưng lại tiềm ẩn rủi ro rất cao nếu như môi 

trường kinh doanh không thuận lợi dẫn đến khách hàng không trả được nợ cho ngân 

hàng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hàng năm, nhiều NHTM có tỉ lệ tổng cho 

vay/tổng tiền gửi lớn hơn 100% (Hình 10), điều này cho thấy sự mất cân đối giữa việc 

sử dụng vốn với nguồn vốn.  

4.2.6. Rủi ro thị trường (rủi ro lãi suất) của các NHTM  

Các tài sản của ngân hàng đều có liên quan đến rủi ro thị trường ở các mức độ khác 

nhau. Nếu trong cơ cấu tài sản của ngân hàng có một tỉ lệ lớn những tài sản nhạy cảm so 

với nợ nhạy cảm thì hoàn toàn có thể báo hiệu khả năng dễ tổn thương của ngân hàng. 

 

Hình 11. Tỉ lệ Tài sản nhạy cảm lãi suất / Nợ nhạy cảm lãi suất của các NHTM 

Nguồn: Tổng hợp từ các NHTM được khảo sát 

Hệ số nhạy cảm lãi suất của các NHTM bình quân qua các năm từ 2007 đến 2012 lớn 

hơn 1, trong khi năm 2013 hệ số này lại thấp hơn 1. Như vậy về mặt lí thuyết, NHTM 

sẽ có lợi nếu lãi suất có xu hướng tăng vì thu nhập lãi sẽ tăng cao hơn chi phí trả lãi. Tuy 
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nhiên, trên thực tế, lãi suất thị trường VN đang có xu hướng giảm và điều này tương ứng 

với việc NHTM sẽ bị giảm thu nhập lãi nhiều hơn sự giảm đi của chi phí lãi.  

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Qua phân tích mô tả thực trạng hoạt động của các NHTM VN ở phần trên, có thể đưa 

ra một số kết luận sau: 

Thứ nhất, từ 2005 đến 2013, các NHTM VN đã tăng lên về quy mô tổng tài sản, vốn 

chủ sở hữu. Một mặt, quy mô của các NHTM VN gia tăng qua các năm, mặt khác, số 

lượng các ngân hàng giảm xuống. Nguyên nhân là do NHNN đang thực hiện đề án tái 

cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011–2015, một số NHTM bị thâu 

tóm, sáp nhập.  

Thứ hai, phần lớn các NHTM đã hoàn thành chỉ tiêu về đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn (chỉ 

số CAR), theo quy định của NHNN là 9%. Tuy nhiên, chỉ số CAR có dấu hiệu giảm nếu 

xét từ năm 2007 trở lại đây.  Lí do chính là tổng tài sản ngân hàng đã gia tăng nhanh 

chóng so với tốc độ tăng của vốn tự có. Giai đoạn từ năm 2007 các NHTM có sự mở 

rộng mạnh mẽ về quy mô tổng tài sản, trong khi đó, tốc độ tăng vốn tự có của các NHTM 

lại không theo kịp tốc độ mở rộng tổng tài sản dẫn đến hiện tượng chỉ số an toàn vốn 

của một số ngân hàng có xu hướng giảm. Đây là dấu hiệu cảnh báo về mức độ rủi ro của 

tài sản mà các ngân hàng cần chú ý điều tiết phù hợp với lợi nhuận. 

Thứ ba, nợ xấu của hệ thống NHTM VN (bình quân gần 4%) và có chiều hướng tăng 

lên cho thấy việc quản lí chất lượng tài sản chưa tốt.  

Thứ tư, năng lực quản lí được đo lường thông qua tỉ lệ chi phí/doanh thu của các 

NHTM VN là thấp. Mức bình quân của tỉ lệ chi phí/doanh thu của các NHTM giai đoạn 

2008–2013 khoảng trên 80%, nhiều NHTM có tỉ lệ này trên dưới 100%. 

Thứ năm, khả năng sinh lời của các NHTM VN những năm gần đây khá thấp, ROA 

bình quân của các NHTM khoảng 1%, tuy nhiên năm 2012 và năm 2013 thì chỉ tiêu này 

lại sụt giảm còn 0,77% năm 2012, và 0,56% năm 2013, tương tự ROE cũng có xu hướng 

giảm dần còn 7,42% vào năm 2012 , và chỉ còn 5,84% vào năm 2013. Khả năng sinh lời 

của các NHTMNN cao hơn các NHTMCP.  

Thứ sáu, khả năng thanh khoản của các NHTM VN thể hiện qua tỉ lệ thanh toán ngay. 

Trong khi tỉ lệ này cao đã đặt các NHTM trước vấn đề cơ cấu lại danh mục và thời hạn 
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của các khoản mục thì tỉ lệ cho vay/vốn huy động của các NHTM lại cũng rất cao (từ 

90% đến trên 100%). Điều này cho thấy sự mất cân đối giữa việc sử dụng vốn với nguồn 

vốn dẫn đến khả năng rủi ro thanh khoản. 

Thứ bảy, rủi ro thị trường thông qua hệ số nhạy cảm lãi suất là tỉ lệ tài sản nhạy cảm 

lãi suất/nợ nhạy cảm lãi suất của các NHTM VN bình quân qua các năm đa phần lớn 

hơn 1. Kết quả này cho thấy về mặt lí thuyết, các NHTM sẽ có lợi nếu lãi suất có xu 

hướng tăng vì thu nhập lãi sẽ tăng cao hơn chi phí trả lãi. Tuy nhiên, trên thực tế, lãi suất 

thị trường đang có xu hướng giảm và điều này tương ứng với việc các NHTM sẽ bị giảm 

thu nhập, nói cách khác, hiệu quả hoạt động tín dụng của các NHTM giảm. 

5.2. Các kiến nghị 

Từ các kết luận trên, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động và giảm thiểu rủi ro cho các NHTM VN như sau: 

- Tăng cường các yếu tố tạo khả năng sinh lời, nâng cao hiệu quả - Hiện đại hóa công 

nghệ ngân hàng: Trong thời đại toàn cầu hóa và kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ 

hiện nay, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ; nền kinh tế 

phát triển chủ yếu dựa vào tri thức và công nghệ. Ngoài việc đảm bảo năng lực tài chính, 

năng lực cán bộ để không trở thành lực cản khi ngân hàng hiện đại hóa các hoạt động 

của mình dựa vào nền tảng hệ thống công nghệ hiện đại thì cần đảm bảo môi trường 

pháp lí đầy đủ cho sự phát triển công nghệ an toàn, hiệu quả 

- Hạn chế các yếu tố hạn chế khả năng sinh lời - Giải quyết bài toán nợ xấu:  Bài toán 

nợ xấu hiện là vấn đề nan giải của các NHTM. Xử lí nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính 

các NHTM đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi nợ xấu chứa đựng nguy cơ đổ 

vỡ hệ thống ngân hàng. Gánh nặng nợ xấu làm cho chi phí của các NHTM VN gia tăng, 

khả năng huy động vốn và cho vay đối với nền kinh tế suy giảm; lòng tin của dân chúng 

đối với hệ thống ngân hàng sụt giảm và uy tín quốc tế đối với hệ thống ngân hàng cũng 

giảm xuống… Ngoài việc tập trung xử lí nợ xấu nhằm làm trong sạch bảng cân đối kế 

toán của các NHTM (tức việc giải quyết số nợ xấu đã phát sinh những năm trước), các 

NHTM cũng cần có biện pháp ngăn chặn nợ xấu phát sinh trong tương lai. Giải quyết 

vấn đề nợ xấu, trước tiên đòi hỏi các ngân hàng phải phân loại nợ xấu và có biện pháp 

xử lí dứt điểm từng loại: Loại nợ xấu nào có thể bán cho công ty quản lí tài sản (VAMC), 

kể cả bán cho các nhà đầu tư nước ngoài; loại nợ xấu không bán được đòi hỏi chủ ngân 

hàng phải tăng nguồn vốn, tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu để xử lí dứt điểm 

nợ xấu. Đặc biệt là các ngân hàng không được để các khoản nợ xấu mới phát sinh bằng 
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các biện pháp siết chặt khâu thẩm định tín dụng, xác định lộ trình thu nợ và thực thi theo 

đúng lộ trình.  

- Quản trị chi phí hoạt động: Chi phí hoạt động tác động mạnh đến khả năng sinh lời 

của NHTM, trong khi tỉ lệ chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động của các NHTM VN còn 

khá cao. Để cắt giảm chi phí thế nào cho hợp lí mà không ảnh hưởng tiêu cực đến thu 

nhập của các NHTM, biện pháp giảm chi phí cần thiết là phải rà soát lại bộ máy tổ chức 

nhân sự. Chi phí tiền lương hiện chiếm tỉ trọng cao trong tổng chi phí hoạt động ngân 

hàng. Vì vậy, việc tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động nhằm giảm chi phí quản lí và chi 

phí nhân công là cách tốt nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngân hàng cần xem xét 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hơn là tăng số lượng. Nếu ngân hàng có đội ngũ 

nhân viên có trình độ, có khả năng tạo ra hiệu suất công việc cao hơn sẽ có năng suất 

cao hơn, và tương ứng sẽ giảm được chi phí. 

- Kiến nghị giảm thiểu rủi ro hệ thống NHTM VN: Quản trị rủi ro luôn là một hoạt 

động không dễ dàng, đòi hỏi kinh nghiệm, khả năng nhận định và xử lý tình huống đối 

với các nhà quản trị ngân hàng hay cơ quan quản lí ngân hàng. Mức độ hiệu quả biện 

pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của ngân hàng phụ thuộc lớn vào việc 

áp dụng trên thực tế. Nhằm giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động của hệ thống NHTM 

VN, tác giả xin đề xuất 3 hướng giải quyết chính: (1) Phát huy tác dụng tích cực của việc 

đa dạng hóa các nguồn thu nhập bằng việc đẩy mạnh các dịch vụ ngoài hoạt động tín 

dụng; (2) Kiểm soát rủi ro ở từng hoạt động riêng lẻ trong ngân hàng, xây dựng quy trình 

kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng cùng với các công cụ giám sát, xếp hạng tín nhiệm 

khách hàng; và (3) Nâng cao chất lượng quản lí nhà nước trong hoạt động kinh tế và lĩnh 

vực ngân hàng. Cụ thể NHNN cần phát triển công cụ định lượng cần thiết để đo lường 

khả năng thực tế của mỗi NHTM, từ đó đưa xem xét mức tăng trưởng tín dụng phù hợp 

cho từng ngân hàng cụ thể. Đặc biệt, NHNN nên áp dụng khung phân tích CAMELS, 

BASEL để giám sát hoạt động của các NHTM, giảm thiểu rủi ro cho toàn hệ thống 
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